
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Chản Làng, Xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

29/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUỐC TUẤN BẮC GIANG

2400950320

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này. 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như: 
+ Thang máy, thang cuốn, 
+ Cửa cuốn, cửa tự động, 
+ Dây dẫn chống sét, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUỐC TUẤN BẮC GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUOC TUAN BAC GIANG CO., LTD
Tên công ty viết tắt: QUOC TUAN BAC GIANG COMPANY LIMITED

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0896628663
Email: Quoctuanbacgiang@gmail.com

Fax:
Website:
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4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết 
cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên 
sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: 
+ Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc
+ Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước
+ Chống ẩm các toà nhà
+ Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ)
+ Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối
+ Uốn thép
+ Xây gạch và đặt đá
+ Lợp mái các công trình nhà để ở
+ Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động 
thuê cốp pha, giàn giáo
+ Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp, 
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao. 
- Các công việc dưới bề mặt
- Xây dựng bể bơi ngoài trời
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ uống 4633

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy khác chưa được phân vào đâu

4659

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:Bán buôn sắt, thép

4662

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

13. Khai thác quặng sắt 0710

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh 
doanh

8299

15. Cho thuê xe có động cơ 7710

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711
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17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

20. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

21. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

24. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

25. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

26. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

27. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất các thiết bị điện hỗn hợp khác không phải là 
máy phát, mô tơ hay máy truyền tải điện năng, pin, ắc quy, dây 
dẫn, thiết bị có dây dẫn, thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện gia 
dụng

2790

28. Vận tải hành khách đường sắt 4911

29. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

30. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

31. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

32. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

33. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

34. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

4932

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

36. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

37. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

38. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

41. Bốc xếp hàng hóa 5224

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Trừ vận tải hàng không

5229

44. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn 
ngày tương tự

5510

45. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
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8.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1DƯƠNG 
VĂN 
THANH

Việt 
Nam

Thôn Chản Làng, Xã 
Yên Sơn, Huyện Lục 
Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

7.120.000.000 80,000 024076004119 

46. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...

5621

47. Dịch vụ ăn uống khác 5629

48. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

49. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

50. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Loại trừ hoạt động của Trung tâm giới thiệu việc làm

7810

51. Cung ứng lao động tạm thời 7820

52. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

53. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

54. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

55. Xây dựng nhà không để ở 4102

56. Xây dựng công trình điện 4221

57. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

58. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời. 
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...)

4299

59. Phá dỡ 4311

60. Chuẩn bị mặt bằng 4312

61. Lắp đặt hệ thống điện 4321

62. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chi được phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện theo 
quy định của pháp luật.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2DƯƠNG 
QUỐC 
TUẤN

Việt 
Nam

Thôn Chản Làng, Xã 
Yên Sơn, Huyện Lục 
Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.335.000.000 15,000 024096002694

3TRẦN THỊ 
NHÃ

Việt 
Nam

Thôn Chản Làng, Xã 
Yên Sơn, Huyện Lục 
Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

445.000.000 5,000 121897935

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024076004119
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Chản Làng, Xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Chản Làng, Xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   DƯƠNG VĂN THANH  Nam

19/06/1976 Kinh Việt Nam

23/08/2022 CCS về QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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